ĐỀ THI VÀO 10

 C©u I( 3 ®iÓm)
1. TÝnh 
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2. T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc sau cã nghÜa:
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3. Hai ®­êng th¼ng y = 2x - 1 vµ y = 2x + 3 cã song song víi nhau kh«ng? T¹i sao?
C©u II(2 ®iÓm)

1. Gi¶i ph­¬ng tr×nh : x2 - 2x - 3 = 0
2. Cho biÓu thøc 
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a. Rót gän biÓu thøc P.

b.T×m a ®Ó P > 3.
C©u III(1,5 ®iÓm)

Hai líp 9A vµ 9B cã tæng sè häc sinh lµ 84.Trong ®ît mua bót ñng hé n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam, mçi häc sinh líp 9A mua 3 chiÕc bót, mçi häc sinh líp 9B mua 2 chiÕc bót.T×m sè häc sinh mçi líp, biÕt tæng sè bót hai líp mua lµ 209 chiÕc.
C©u IV(3 ®iÓm)

Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A,®­êng cao AH.§­êng trßn t©m O ®­êng kÝnh HC c¾t c¹nh AC t¹i D (D kh«ng trïng víi C).TiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn (O) t¹i D c¾t AB t¹i M.
1. Chøng minh HD song song víi AB.

2. Chøng minh tø gi¸c BMDC néi tiÕp.

3. Chøng minh DM2 = MH.AC.
C©u V(0,5 ®iÓm)

Cho  x2 + 2y2 + z2 -2xy - 2yz + zx - 3x - z +5 = 0.TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc 
S = x3 + y7 + z2010
--------------------- Hết---------------------

Họ tên thí sinh:…………………………… ……….Số báo danh:……………
Họ tên, chữ ký của giám thị 1:                                  Họ tên, chữ ký của giám thị 2:

HD

C©u 5:

                   x2 + 2y2 + z2 -2xy - 2yz + zx - 3x - z +5 = 0.

         <=>
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(x2 + 4y2 + z2 -4xy - 4yz + 2zx) +
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( x2 – 6x + 9) +
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( z2 – 2z +1) = 0
         <=> 
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(x - 2y + z)2 +
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( x - 3)2 +
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(z - 1)2 = 0

 => x = 3 ; y = 2 ; z = 1 => S = x3 + y7 + z2010 =33  + 27 + 12010 = 92
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Dưới đây là các bước giải và thang điểm tương ứng. Lời giải của học sinh yêu cầu phải chặt chẽ, hợp logic toán học. Đối với bài hình học (câu IV), nếu học sinh vẽ sai hình thì không được tính điểm. Trong hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải vì vậy nếu học sinh trình bày theo cách khác mà đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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[image: image13.wmf]x2

x1

+

+

 có nghĩa 
[image: image14.wmf]x1

Û¹-

.
	0,75 đ
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	Hai đường thẳng 
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	Vì chúng có hệ số góc bằng nhau và 
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	II
(2,0 điểm)
	II.1
(1 đ)
	Giải phương trình, tìm được hai nghiệm 
[image: image18.wmf]x1

=-

 và 
[image: image19.wmf]x3

=

.
	0,75 đ

	
	
	Kết luận.
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	II.2a
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	II.2b
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	Kết luận.
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	III
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	Gọi a và b lần lượt là số học sinh của hai lớp 9A và 9B.

Điều kiện: 
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	Tổng số học sinh của hai lớp là 84 nên có: a + b = 84.
	0,25 đ

	
	
	Mà mỗi học sinh lớp 9A mua 3 chiếc bút, mỗi học sinh lớp 9B mua 2 chiếc bút và tổng số bút mua được là 209 nên có: 3a + 2b = 209.
	0, 25 đ

	
	
	Như vậy ta có hệ phương trình sau
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	Giải hệ phương trình ta được: 
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	IV.1
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Góc 
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Suy ra 
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	IV.2
(1 đ)
	Theo phần 1, ta có: 
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	Mà 
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 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến DM và dây  cung HD, 
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 là góc nội tiếp cùng chắn bởi cung HD).
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	Suy ra 
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	Lại có  
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 là hai góc đối diện của tứ giác BMDC nên tứ giác BMDC là tứ giác nội tiếp.
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	IV.3
(1 đ)
	Xét tam giác vuông AHC với đường cao HD ta có:
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	Do 
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 vuông góc với đường kính HC của đường tròn (O) 

nên AH là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Từ đó ta có: 
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 (hai góc tạo bởi hai tiếp tuyến và dây cung HD).
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	Mà 
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 (hai góc so le trong).
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 AMHD là tứ giác nội tiếp. 

Từ đó suy ra AMHD là hình chữ nhật.
	0,25 đ

	
	
	AD = HM và AH = MD.

(*) trở thành: 
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Như vậy: 
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